MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: TIẾNG ANH  -  LỚP 9
	Chủ đề
	Nhận biết

Knowledges
	Thông hiểu

Comprehension
	Vận dụng

Application
	Vận dụng cao

High application
	Tổng điểm
	Số câu
	Tỉ lệ %

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	PHONETICS

	 Vowels 

1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	0,5
	1
	0,5%



	LEXICO-   GRAMMAR

	 -Vocabulary
 -Preposition  
 -Tag question

 - wish

4
	- Verb form

- Verb tense

2
	
	- Verb tense

2
	
	
	        
	
	4,0
	8
	40%



	COMMUNICATION


	 Suggestion: 
1
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	1
	0,5%



	READING 

	 
	
	
	Read the passage answer the questions

4
	
	Read the passage answer the questions

1
	
	
	2,5
	5
	25%

	WRITING
	
	
	
	
	
	Rewrite:

-Reported speech.
-Wish sentence

-clauses of result
3
	
	- Building sentence

- Rewrite
(If –clause)

2
	2,5
	5
	25%

	Total Number
	8
	6
	4
	             2
	10
	20
	100

	Total Weight
	40
	30
	20
	10
	100
	
	


